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Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
(Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội)
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN    
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 
Lễ hội là một hiện tượng văn hóa được hình thành và phát triển trong những điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa và kinh tế nhất định. Bên cạnh việc bảo lưu, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội đã và đang tạo nên những thói quen, lối sống, cách hành xử mới trước các sự kiện, dấu ấn lịch sử đương đại. Mặt khác, trong thời gian gần đây nhiều loại hình lễ hội có yêu cầu về không gian, thời gian, lễ thức riêng để phù hợp xu thế hội nhập và phát triển đất nước. 

Song song với công cuộc đổi mới của đất nước ta đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Từ đó, nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân ngày càng tăng, trong đó lễ hội là một loại hình sinh hoạt văn hóa có sức hấp dẫn lớn, có giá trị hướng về nguồn cội, cân bằng đời sống tâm linh, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Trong những năm gần đây, với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích phục dựng những giá trị văn hóa truyền thống, do nhu cầu của xã hội, trên cơ sở đời sống kinh tế, văn hóa được nâng cao, các lễ hội truyền thống được phục hồi, góp phần phát huy giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc.

a) Những thay đổi và phát triển của các hình thức khi tổ chức Lễ hội dân gian đòi hỏi cần có giải pháp phù hợp.
Một số lễ hội dân gian được đầu tư tổ chức công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thiêng của lễ và không khí tưng bừng của phần hội với các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống và hiện đại. Nhiều lễ hội dân gian đã bị thất truyền sau nhiều năm không tổ chức nay được khôi phục, đặc biệt lễ hội dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua tổ chức lễ hội dân gian đã góp phần giới thiệu giá trị của các di tích lịch sử-văn hóa, quảng bá danh lam thắng cảnh của địa phương, các làng nghề, nghề truyền thống. Công tác xã hội hóa hoạt động lễ hội đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia, góp phần đưa hoạt động lễ hội trở thành nguồn lực giúp đỡ xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Nguồn kinh phí thu được qua công đức, lệ phí, hoạt động dịch vụ đã được chi cho tái tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội và phúc lợi công cộng.

b) Lễ hội lịch sử cách mạng

Tiêu biểu loại hình lễ hội này là: Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Hàm Rồng (Thanh Hóa), Lễ hội Làng Sen (Nghệ An), Lễ hội Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ hội Thống nhất non sông, Lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị)... Thông qua việc tổ chức lễ hội đã hình thành nếp nghĩ, nếp sống có văn hóa, xây dựng được những tập quán phù hợp với ý nghĩa tưởng nhớ danh nhân, anh hùng liệt sỹ, tưởng nhớ những người có công với nước.

 c) Lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam

Hiện nay, các hoạt động lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam rất đa dạng, có ảnh hưởng và thu hút người Việt Nam đặc biệt là lực lượng thanh niên như: “Ngày tình yêu” (Valentine’s Day), lễ hội Halloween (lễ hội hóa trang), Lễ hội Loy Krathong (Lễ hội thả hoa đăng của Thái Lan), lễ hội Diwali (hay còn gọi là lễ ánh sáng - Light Festival)…
Ngoài các lễ hội mang tính chất phổ biến với người Việt Nam, tùy vào điều kiện các Lãnh sự quán nước ngoài đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán nước ngoài đóng tại Thủ đô Hà Nội còn tổ chức lễ hội mừng ngày Quốc khánh của quốc gia họ với sự tham gia của kiều bào quốc gia đó như các nước: Cu Ba, Ấn Độ, Úc, Anh, Pháp, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Nhật Bản... Chương trình thường có phần hội với chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa của quốc gia đó. Hoạt động này đã làm đa dạng và bổ sung thêm phong phú các loại hình hoạt động lễ hội tại Việt Nam, góp phần làm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và người nước ngoài đang sống tại Việt Nam.

d) Lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch

Loại hình lễ hội này đang có chiều hướng phát triển nhanh ở nhiều địa phương với các chương trình nội dung phong phú như: Festival, Liên hoan văn hóa-du lịch, Tuần văn hóa-du lịch, Tuần văn hóa du lịch biển... Mục đích tổ chức lễ hội nhằm quảng bá phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp thị sản phẩm du lịch trong nước và quốc tế đồng thời xúc tiến du lịch, mời gọi đầu tư trên cơ sở sử dụng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Trong những năm gần đây đã có nhiều festival, lễ hội và tuần văn hóa du lịch có quy mô lớn được tổ chức ở nhiều tỉnh/thành từ Bắc chí Nam (Năm 2015 có 62 Festival và tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Năm 2016 có 31 Festival và tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tiêu biểu cho loại hình lễ hội này là: Festival trà Thái Nguyên, Festival hoa Đà Lạt, Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Festival diều quốc tế Vũng Tàu, Carnaval Hạ Long, Festival Huế, Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột... là lễ hội lớn góp phần nâng cao vị thế của những vùng văn hóa giàu truyền thống và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định uy tín và thế mạnh của những trung tâm văn hóa có tiềm năng du lịch lớn của Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa du lịch và hợp tác quốc tế, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

đ) Lễ hội ngành nghề

Lễ hội tôn vinh thương hiệu sản phẩm ngành, địa phương tổ chức với quy mô lớn như: Festival dừa Bến Tre, Lễ hội Quả điều vàng Việt Nam-Bình Phước, Festival trái cây Việt Nam, Lễ hội trái cây Nam Bộ tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, Festival thủy sản Việt Nam, Festival làng nghề Việt-Đà Nẵng, Lễ hội bánh tráng phơi sương (Trảng Bàng, Tây Ninh), Lễ hội diều (Đà Nẵng)…

Việc tổ chức các lễ hội ngành nghề với quy mô lớn, đang là xu thế của nhiều địa phương. Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về tiềm năng, giá trị của các sản phẩm. Trong lễ hội văn hóa du lịch, các địa phương đã kết hợp khai thác vốn văn hóa dân gian truyền thống với các chương trình văn hóa nghệ thuật có dàn dựng đầu tư công phu, song nhìn chung nguồn kinh phí sử dụng vào lễ hội này khá là tốn kém, chương trình nghệ thuật còn mang tính sân khấu chuyên nghiệp hóa nặng về trình diễn, phụ diễn nghệ thuật và đạo cụ nên sức hấp dẫn công chúng thiếu bền vững sâu sắc.

Những tồn tại trong quản lý, tổ chức lễ hội 

Bên cạnh những mặt được, thì hiện nay công tác quản lý, tổ chức lễ hội còn nhiều bất cập, thực trạng lễ hội đang có vấn đề về nội dung của lễ hội, về công tác bảo đảm an ninh trật tự và đặc biệt là việc lợi dụng lễ hội để trục lợi. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lễ hội hiện nay chưa đầy đủ, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, có đề cập đến công tác tổ chức lễ hội nhưng phạm vi quản lý lễ hội chưa rõ ràng gây ra sự lúng túng trong quá trình thực hiện, nhiều nội dung chưa được điều chỉnh…Điều này đòi hỏi phải có văn bản quy phạm pháp luật riêng điều chỉnh về tổ chức lễ hội.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách trong dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội hướng tới mục tiêu chính sau:

a) Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành những quy phạm pháp luật để điều chỉnh những hoạt động của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động lễ hội tại Việt Nam;

b) Nhằm khắc phục những hạn chế bất cập; đồng thời hoàn thiện, bổ sung vào hệ thống pháp luật những quy định về thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý và tổ chức lễ hội;

c) Việc ban hành Nghị định cũng nhằm mục đích đơn giản, minh bạch các thủ tục hành chính; giảm thiểu những thủ tục rườm rà trong việc xin phép tổ chức lễ hội;

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động lễ hội, đảm bảo tính thống nhất, thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật;
đ) Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để quyền tự do của nhân dân trong việc tham gia sinh hoạt văn hóa, hưởng thụ văn hóa; giữ vững niềm tin của nhân dân vào chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội dựa trên các nội dung: xác định vấn đề bất cập; mục tiêu để giải quyết vấn đề; các giải pháp đề xuất, đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất; kiến nghị lựa chọn giải pháp trên cơ sở phân tích, so sánh tác động tích cực, tiêu cực của từng giải pháp.
1. Chính sách 1: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội 
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Thực tế hiện nay tồn tại không ít lễ hội còn chú trọng về hình thức, quy mô hoành tráng với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa hiện đại, nặng về trình diễn nghệ thuật, đạo cụ, phô diễn tốn kém mà nội dung thì chưa đảm bảo, đơn điệu, ít được đầu tư, sáng tạo từ đó giảm tính tích cực, hấp dẫn của lễ hội. Nhiều hiện tượng phục dựng không đúng, làm sai lệch nghi thức truyền thống. Tần suất tổ chức lễ hội hiện nay ở một số nơi là khá cao, mật độ dày. Tình trạng bạo lực, phản cảm ở không ít các lễ hội vẫn còn diễn ra. Hiện nay đang xuất hiện xu hướng tự nâng cấp, tự đặt tên lễ hội thành lễ hội quốc gia, lễ hội quốc tế...

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm nội dung lễ hội đúng với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, loại bỏ những tập tục lạc hậu không phù hợp với thực tiễn cuộc sống, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, hấp dẫn và có giá trị về giáo dục, tâm linh lành mạnh.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Có 2 giải pháp để lựa chọn cho vấn đề này:

Giải pháp 1: Giữ nguyên các chính sách hiện nay, không quy định thêm các nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật

Giải pháp 2: Ban hành quy định mới để đưa ra các nguyên tắc cụ thể trong tổ chức lễ hội, xác định rõ quy trình tổ chức lễ hội và các yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đưa ra các chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ quá trình phục dựng những lễ hội truyền thống có giá trị văn hóa tiêu biểu, mang ý nghĩa giáo dục, nhân văn.  

1.4. Đánh giá tác động của giải pháp
Đối với giải pháp 1:


- Tác động tích cực: Không làm xáo trộn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.


- Tác động tiêu cực: Những quy định trong văn bản quy phạm hiện có không điều chỉnh hết được công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 
 Đối với giải pháp 2: 
- Tác động tích cực: Phát huy giá trị của các quy phạm xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm công dân; thể hiện rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với việc tổ chức lễ hội tạo đồng thuận trong công tác thi hành các quy định về nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện tổ chức lễ hội, góp phần lành mạnh hóa sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, ổn định trật tự xã hội.

- Tác động tiêu cực: Phải có nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của văn bản quy phạm, trong đó là hình thức xử lý vi phạm cho cả tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động lễ hội.

 1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp thứ 2: ban hành các quy định cụ thể về chính sách của nhà nước đối với hoạt động lễ hội. Đồng thời cũng quy định các yêu cầu cụ thể về hình thức và nội dung của lễ hội.

 2. Chính sách 2: Định hướng các giải pháp khắc phục phương thức quản lý đối với hoạt động lễ hội
2.1.  Xác định vấn đề bất cập

Việc tổ chức lễ hội còn nhiều tồn tại liên quan đến công tác bảo đảm các điều kiện để tổ chức lễ hội như: công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội còn yếu như: vấn đề ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh giành đeo bám khách, cờ bạc trá hình còn diễn ra, việc nâng giá trị dịch vụ, đặt tiền công đức-giọt dầu tùy tiện, tệ nạn ăn xin, ăn mày... làm giảm đi tính tôn nghiêm và những nét đẹp văn hóa trong hoạt động lễ hội; cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hình thức dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu mật độ đông của du khách.

Nguyên nhân chủ yếu của bất cập này là nhận thức coi quản lý tổ chức lễ hội là công việc riêng của ngành văn hóa, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị từ đó thống nhất hành động nhằm hạn chế tối đa các bất cập nêu trên.

2.3. Các giải pháp đề xuất

Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách như hiện nay, không quy định cụ thể vì chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị vì trách nhiệm này đã có trong các quy định chung (Luật tổ chức Chính phủ, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, Luật Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn…) 

Giải pháp 2: Quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong Nghị định về tổ chức lễ hội để xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, tránh chồng chéo.

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp

Đối với giải pháp 1: 

- Tác động tích cực: Không có biến đổi về trách nhiệm trong công tác quản lý lễ hội, không tạo áp lực xã hội lên từng cơ quan Nhà nước.

- Tác động tiêu cực: Trên thực tế, mặc dù có tăng cường kiểm tra, giám sát thì hiệu quả cũng không cao. Bên cạnh đó cũng rõ trách nhiệm của từng cơ quan nên lúng túng trong công tác phối hợp, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và tổ chức lễ hội.

 Đối với giải pháp 2:

· Tác động tích cực: Có căn cứ pháp lý rõ ràng về trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm các điều kiện cho việc quản lý và tổ chức lễ hội. Một vấn đề cụ thể phát sinh sẽ có cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc tổ chức lễ hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

 2.5. Lựa chọn giải pháp

Trên cơ sở phân tích các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp thứ 2: quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lý và tổ chức lễ hội.

3. Chính sách 3: Các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lợi dụng hoạt động lễ hội để thương mại, trục lợi.
3.1. Xác định vấn đề bất cập:

Một số lễ hội còn có biểu hiện lãng phí, phô trương, nặng về hình thức, chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân và vốn văn hóa dân gian của địa phương. Hiện tượng thương mại hóa lễ hội, coi trọng mục tiêu về kinh tế khi tổ chức lễ hội, dẫn đến nhận thức sai lệch. Nhiều nơi còn coi di tích và lễ hội là nguồn lợi riêng của địa phương nên tập trung khai thác giá trị kinh tế, dịch vụ làm giảm giá trị truyền thống của lễ hội, ý nghĩa văn hóa tinh thần mờ nhạt.

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Tạo cơ chế xử lý, ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng lễ hội để thương mại, trục lợi.
3.3. Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Giữ nguyên các chính sách hiện nay.

Giải pháp 2: Quy định cụ thể các tiêu chí để cấp giấy phép hoạt động lễ hội, biện pháp ngăn chặn việc lợi dụng lễ hội để thương mại, trục lợi cho cá nhân.
 3.4. Đánh giá tác động giải pháp:

Đối với giải pháp 1:

- Tác động tích cực: Không xáo trộn các quy định hiện có trong các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tác động tiêu cực: Các hiện tượng thương mại hóa lễ hội sẽ được tổ chức công khai, ảnh hưởng đến giá trị truyền thống của lễ hội; đồng thời không nâng cao được ý thức của người dân khi tham gia hoạt động lễ hội.
Đối với giải pháp 2: 

- Tác động tích cực: Làm giảm chi phí tổ chức lễ hội, hạn chế quy trình, thủ tục không cần thiết gây lãng phí. Đồng thời, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận trong cộng đồng dân cư, lành mạnh hóa nội dung lễ hội, đưa lễ hội trở về đúng nghĩa là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tâm linh, không phải sự kiện mang tính chất thương mại. Mặt khác, đảm bảo được tính khả thi, sự tuân thủ của các đối tượng tham gia hoạt động lễ hội; phù hợp với hệ thống pháp luật nói chung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tác động tiêu cực: Yêu cầu phải thay đổi nhận thức của một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lễ hội; đồng thời thay đổi thói quen của các cá nhân tiến hành tổ chức các hoạt động thương mại không theo quy định của pháp luật trong không gian lễ hội.
3.5. Lựa chọn giải pháp: Trên cơ sở phân tích các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp thứ 2: Quy định cụ thể các biện pháp quản lý thu, chi trong hoạt động lễ hội; quản lý dịch vụ và các yêu cầu cụ thể đối với các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội.
III. LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội đã được gửi xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu đầy đủ để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động; kính trình Chính phủ xem xét và quyết định việc xây dựng Nghị định./.
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